
	[bookmark: _GoBack].com
ĐỀ 5
	ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10


I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Chủ thể nào đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hàng hoá cho xã hội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng?
A. Các điểm bán hàng. 	B. Doanh nghiệp Nhà nước.
C. Chủ thể trung gian. 	D. Chủ thể sản xuất.
Câu 2: Anh A làm nhân viên một công ty tư nhân, thu nhập mỗi tháng của anh là là 20 triệu đồng, trừ các khoản miễn thuế và giảm trừ gia cảnh mà anh đực hưởng, anh A phải nộp thuế
150 000 đồng/tháng. Loại thuế anh phải nộp là thuế
A. Thuế giảm trừ gia cảnh. 	B. Thuế môn bài.
C. Thuế bảo vệ môi trường. 	D. Thuế thu nhập cá nhân.
Câu 3: Loại thuế được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó được gọi là gì?
A. Thuế giá trị gia tăng. 	B. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
C. Thuế bảo vệ môi trường. 	D. Thuế thu nhập cá nhân.
Câu 4: Một trong những vai trò cơ bản của ngân sách nhà nước là góp phần
A. chia đều sản phẩm thặng dư.		B. phân chia mọi nguồn thu nhập.
C. hoàn trả trực tiếp cho người dân.	D. duy trì hoạt động bộ máy nhà nước.
Câu 5: Một trong những ưu điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là
A. có nguồn vốn lớn. 	B. sử dụng nhiều lao động.
C. dễ tạo việc làm. 	D. dễ trốn thuế.
Câu 6: Khoản thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng là thuế
A. thu nhập doanh nghiệp. 	B. giá trị gia tăng.
C. tiêu thụ đặc biệt. 	D. xuất nhập khẩu.
Câu 7: Một trong những đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp tư nhân không có
A. tài sản cố định. 	 	B. tư cách pháp nhân.
C. luật sư hỗ trợ. 	 	D. hóa đơn thuế.
Câu 8: Các nhân tố cơ bản của thị trường là
A. tiền tệ, người mua, người bán.			B. hàng hoá, tiền tệ, giá cả.
C. hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán.	D. hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán.
Câu 9: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng
A. làm trung gian trao đổi.  	B. biểu hiện bằng giá cả.
C. đo lường giá trị hàng hóa.      D. thừa nhận giá trị hàng hóa.
Câu 10: Gia đình H có 1 ha trồng rau sạch để cung cấp cho thị trường, hiện nay giá các loại rau sạch đều tăng. Bố H quyết định mở rộng diện tích trồng, mẹ H thì muốn giữ nguyên quy mô sản xuất, chị H thì lại khuyên thu hẹp diện tích gieo trồng. Vận dụng chức năng của thị trường, thì lời khuyên của ai có thể giúp gia đình H có thêm lợi nhuận?
A. Bố H. 	B. Mẹ H. 	C. Chị và mẹ H. 	D. Chị H.
Câu 11: Đàn gia cầm ở trang trại bị chết do dịch bệnh, ông K đem bán rẻ cho thương lái mà không mang đi tiêu huỷ để tránh làm lây lan dịch. Việc làm của ông K là chưa thực hiện tốt trách nhiệm của chủ thể kinh tế nào dưới đây?
A. Chủ thể tiêu dùng. 	 	B. Chủ thể nhà nước.
C. Chủ thể sản xuất. 	 	D. Chủ thể trung gian.
Câu 12: Số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá đó được gọi là
A. giá cả hàng hoá. 	 	B. giá trị sử dụng.
C. tiêu dùng sản phẩm. 	 	D. phân phối sản phẩm.
Câu 13: Một trong những cơ chế kinh tế được các quốc gia vận dụng để điều hành nền kinh tế đó là
A. Cơ chế chỉ huy của Chính phủ. 	B. Cơ chế thị trường.
C. Cơ chế tự cung tự cấp. 	D. Cơ chế kế hoạch hoá tập trung.
Câu 14: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất gắn liền với việc làm nào dưới đây?
A. May quần áo để bán. 	B. Mang quần áo ra chợ bán.
C. Bán lại quần áo đã nhập. 	D. Trao đổi quần áo với nhau.
Câu 15: Chủ thể trung gian không có vai trò nào dưới đây? 
A. Phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng.
B. Tạo ra sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng.
C. Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hiệu quả
D. Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.
II TỰ LUẬN:
Câu 1:
a. Em hãy trình bày khái niệm phân phối.
b. Anh D quyết định chuyển toàn bộ diện tích đất trổng lúa của gia đình sang trồng bưởi da xanh với quy mô 450 gốc. Không chỉ chăm sóc tỉ mỉ, anh D còn tích cực học hỏi các kĩ thuật trồng trọt, áp dụng biện pháp cắt tỉa cành, hạn chế sử dụng phân hoá học, ưu tiên dùng phân hữu cơ, phân vi sinh làm cho cây bưởi ngày càng sai quả. Anh D còn tận dụng đất dưới tán cây để trồng cây họ đậu, vừa tạo cho khu vườn không gian hai tầng đẹp mắt, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, gia đình anh cung cấp ra thị trường nhiều nông sản sạch, có giá trị cao. Việc làm của anh D gắn liền với hoạt động kinh tế nào ? Việc thay đổi quy mô, phương pháp trồng trọt phù hợp đã đem lại hiệu quả gì?
Câu 2:
a. Em hãy cho ví dụ về chức năng thừa nhận của thị trường.
b. Anh M trồng lúa bán nhưng thua lỗ vì anh bị thương lái ép giá. Anh M bàn với vợ là vụ mùa tới anh sẽ chỉ trồng một ít lúa và sẽ trồng nhiều dưa hấu để đáp ứng thị trường Tết và ngày lễ. Quyết định của anh M đã vận dụng tốt chức năng nào dưới đây của thị trường?
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II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1:
a/ Em hãy trình bày khái niệm phân phối
Lời giải
Phân phối là hoạt động phân chia các yếu tố sản xuất cho các ngành sản xuất, các đơn vị sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm và phân chia kết quả sản xuất cho tiêu dùng.
b/ Anh D quyết định chuyển toàn bộ diện tích đất trổng lúa của gia đình sang trồng bưởi da xanh với quy mô 450 gốc. Không chỉ chăm sóc tỉ mỉ, anh D còn tích cực học hỏi các kĩ thuật trồng trọt, áp dụng biện pháp cắt tỉa cành, hạn chế sử dụng phân hoá học, ưu tiên dùng phân hữu cơ, phân vi sinh làm cho cây bưởi ngày càng sai quả. Anh D còn tận dụng đất dưới tán cây để trồng cây họ đậu, vừa tạo cho khu vườn không gian hai tầng đẹp mắt, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, gia đình anh cung cấp ra thị trường nhiều nông sản sạch, có giá trị cao. Việc làm của anh D gắn liền với hoạt động kinh tế nào ? Việc thay đổi quy mô, phương pháp trồng trọt phù hợp đã đem lại hiệu quả gì ?
Lời giải
- Việc làm của anh D gắn liền với hoạt động  sản xuất.
- Việc thay đổi quy mô, phương pháp trồng trọt phù hợp đã đem lại cho cho anh D kết quả như mong muốn cụ thể: làm cho cây bưởi ngày càng sai quả, tạo cho khu vườn không gian hai tầng đẹp mắt, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, gia đình anh cung cấp ra thị trường nhiều nông sản sạch, có giá trị cao….
Câu 2:
a/ Em hãy cho ví dụ về chức năng thừa nhận của thị trường
b/ Anh M trồng lúa bán nhưng thua lỗ vì anh bị thương lái ép giá. Anh M bàn với vợ là vụ mùa tới anh sẽ chỉ trồng một ít lúa và sẽ trồng nhiều dưa hấu để đáp ứng thị trường Tết và ngày lễ. Quyết định của anh M đã vận dụng tốt chức năng nào dưới đây của thị trường?
Lời giải
b/ Thực hiện chức năng:  kích thích hoặc hạn chế sản xuất.





                                                                                                            Trang 1      
